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I 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, 
tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ 

1 

Đặc tính, thông số 
kỹ thuật của hàng 
hóa, thiết bị, tiêu 
chuẩn sản xuất, tiêu 
chuẩn chế tạo và 
công nghệ 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, 
thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo 
và công nghệ phù hợp đáp ứng yêu cầu theo 
thông số kỹ thuật quy định tại chương V của 
E-HSMT. 

Đạt 

Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 
hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn 
chế tạo và công nghệ phù hợp đáp ứng yêu cầu 
theo thông số kỹ thuật quy định tại chương V 
của E-HSMT. 

Không 
đạt 

II 
Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; 
tiến độ cung cấp hàng hóa 

1 Năm sản xuất 

Có năm sản xuất từ năm 2024 trở về đây Đạt 

Có năm sản xuất trước năm 2024 
Không 

đạt 

2 Tình trạng thiết bị 

Mới 100% chưa qua sử dụng Đạt 

Đã qua sử dụng 
Không 

đạt 

3 
Tiến độ cung cấp 
hàng hóa 

Phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và 
các công việc xây dựng liên quan 

Đạt 

Không phù hợp với thời gian thực hiện gói 
thầu và các công việc xây dựng liên quan 

Không 
đạt 

III 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 

Tính hợp lý và khả 
thi của các giải pháp 
kỹ thuật, biện pháp 
tổ chức thi công phù 
hợp với đề xuất về 
tiến độ thi công 

Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

Đạt 

Không có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ 
thi công 

Không 
đạt 

IV 
Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản 
lý hiện trường 

1 
Tổ chức quản lý dự 
án 

Có giải pháp tổ chức quản lý dự án; sơ đồ tổ 
chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường 
và thuyết minh mô tả rõ trách nhiệm, quyền 
hạn của từng bộ phận, vị trí công việc hợp lý. 

Đạt 

Không có giải pháp tổ chức quản lý dự án; sơ 
đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công 

Không 
đạt 
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trường và thuyết minh mô tả rõ trách nhiệm, 
quyền hạn của từng bộ phận, vị trí công việc 
hợp lý. 

2 
Tổ chức quản lý 
hiện trường 

Có giải pháp tổ chức quản lý hiện trường; bản 
vẽ bố trí hiện trường phù hợp với mặt bằng 
hiện trạng và biện pháp thi công. 

Đạt 

Không có giải pháp tổ chức quản lý hiện 
trường; bản vẽ bố trí hiện trường phù hợp với 
mặt bằng hiện trạng và biện pháp thi công. 

Không 
đạt 

V Tiến độ thực hiện gói thầu 

1 
Tiến độ thực hiện 
gói thầu 

Đề xuất tiến độ không vượt quá 90 ngày có 
tính đến điều kiện thời tiết. Có bảng tiến độ 
khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT 

 

Đề xuất tiến độ vượt quá 90 ngày hoặc đề xuất 
90 ngày nhưng không tính đến điều kiện thời 
tiết. Không có bảng tiến độ hoặc có nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất kỹ thuật. 

 

VI Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

1 

Biện pháp bảo đảm 
chất lượng trong thi 
công các hạng mục:  

- Hệ thống báo 
cháy tự động và 
đèn chiếu sáng sự 
cố, chỉ dẫn thoát 
nạn. 

- Hệ thống chữa 
cháy (bao gồm cả 
bể nước chữa 
cháy). 

- Hệ thống hút 
khói, tăng áp. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 
có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 
đạt 

 

2 

Biện pháp bảo đảm 
chất lượng nguyên 
liệu và thiết bị đầu 
vào để phục vụ 
công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 
có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không 
đạt 
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3 
Hồ sơ quản lý chất 
lượng 

Có thuyết minh biện pháp triển khai hồ sơ 
quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán, quyết 
toán công trình theo quy định hiện hành hợp 
lý. 

Đạt 

Không có thuyết minh biện pháp triển khai hồ 
sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán, quyết 
toán công trình theo quy định hiện hành hoặc 
biện pháp không hợp lý. 

Không 
đạt 

VII 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao động 

1 
Biện pháp bảo đảm 
điều kiện vệ sinh 
môi trường 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công 

Không 
đạt 

2 
Biện pháp bảo đảm 
điều kiện phòng 
cháy, chữa cháy 

Có biện pháp đảm bảo điều kiện phòng cháy, 
chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp đảm bảo điều kiện phòng 
cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Không 
đạt 

3 
Biện phápđảm bảo 
điều kiện an toàn 
lao động 

Có biện pháp đảm bảo điều kiện an toàn lao 
động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp đảm bảo điều kiện an 
toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công 

Không 
đạt 

VIII 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ 
kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công 
nghệ 

1 Thời gian bảo hành 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng. 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. 

Không 
đạt 
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2 
Giải pháp bảo 
hành, bảo trì 

Có giải pháp bảo hành, bảo trì hợp lý, khả thi, 
phù hợp với công trình. 

Đạt 

Không có giải pháp bảo hành, bảo trì hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với công trình. 

Không 
đạt 

3 
Cung cấp vật tư, 
thiết bị thay thế 

Có cam kết cung cấp vật tư, thiết bị thay thế 
trong 06 năm sau khi hàng hóa được nghiệm 
thu đưa vào sử dụng 

Đạt 

Không có cam kết cung cấp cung cấp vật tư, 
thiết bị thay thế hoặc có cam kết thời gian < 
06 năm sau khi hàng hóa được nghiệm thu đưa 
vào sử dụng 

Không 
đạt 

4 

Đào tạo chuyển 
giao công nghệ và 
cung cấp các dịch 
vụ sau bán hàng 

Có giải pháp đào tạo chuyển giao công nghệ 
và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng hợp lý, 
khả thi. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp đào tạo chuyển 
giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ sau 
bán hàng nhưng chưa hợp lý, khả thi. 

Không 
đạt 

IX 
Các yếu tố thân thiện môi trường gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, 
biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công 

1 

Các yếu tố thân 
thiện môi trường 
gồm việc sử dụng 
các vật tư, vật liệu, 
biện pháp tổ chức 
thi công, dây 
chuyền, công nghệ 
thi công 

Có cam kết các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ 
chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công 
hoàn toàn thích ứng về môi trường đối với địa 
điểm lắp đặt 

Đạt 

Không có cam kết các vật tư, vật liệu, biện 
pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ 
thi công hoàn toàn thích ứng về môi trường 
đối với địa điểm lắp đặt 

Không 
đạt 

2 
Tác động đối với 
môi trường và biện 
pháp giải quyết 

Có cam kết biện pháp tổ chức thi công xây 
dựng và hàng hóa cung cấp không có ảnh 
hưởng tác động nhiều đến môi trường 

Đạt 

Có cam kết biện pháp tổ chức thi công xây 
dựng và hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác 
động đến môi trường và có đề xuất biện pháp 
giải quyết.  

Chấp 
nhận 
được 

Không có cam kết biện pháp tổ chức thi công 
xây dựng và hàng hóa cung cấp không có ảnh 
hưởng tác động nhiều đến môi trường hoặc 
không có cam kết biện pháp tổ chức thi công 
xây dựng và hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng 
tác động đến môi trường nhưng không có đề 
xuất biện pháp giải quyết 

Không 
đạt 
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X 
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

1 

Uy tín của nhà thầu 
trong việc tham dự 
thầu trong thời hạn 
02 năm gần đây 

Nhà thầu không có tên trong danh sách nhà 
thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 
20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia; Đối với nhà 
thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các 
hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải 
thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy 
định tại E-CDNT 18.2, chương II, E-HSMT. 

Đạt 

Nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có 
các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của 
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng 
tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
nhưng không thực hiện biện pháp bảo đảm dự 
thầu theo quy định tại E-CDNT 18.2, chương 
II, E-HSMT. 

Không 
đạt 

XI Các yếu tố cần thiết khác 

1 

Đối với các vật tư, 
vật liệu chính: Các 
vật tư và linh kiện 
phòng cháy, chữa 
cháy; Cáp tín hiệu 
hiệu điều khiển;  
ống gió và phụ kiện 
lắp đặt; thép xây 
dựng; ống thép và 
phụ kiện lắp đặt 

Có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính phù 
hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương 
V; Có cam kết cung cấp hoặc hợp đồng 
nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu. 

Đạt 

Không có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính 
phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại 
Chương V và cam kết cung cấp hoặc hợp đồng 
nguyên tắc cung cấp. 

Không 
đạt 

2 
Đối với bê tông 
thương phẩm 

Có trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 
> 60m3/h, có xe chuyển trộn trở bê tông và xe 
bơm bê tông để phục vụ thi công. 

Đạt 

Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị cung cấp bê tông thương phẩm (công suất 
trạm trộn > 60m3/h), về việc cung cấp bê tông 
thương phẩm tới công trình và xe bơm bê tông 
để phục vụ thi công. 

Chấp 
nhận 
được 

Không có trạm trộn bê tông hoặc có trạm trộn 
bê tông nhưng công suất dưới 60m3/h và 
không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc 
với đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm 
(công suất trạm trộn 60m3/h). 

Không 
đạt 
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3 

Biện pháp thi công 
các hạng mục: 

- Hệ thống báo 
cháy tự động và 
đèn chiếu sáng sự 
cố, chỉ dẫn thoát 
nạn. 

- Hệ thống chữa 
cháy (bao gồm cả 
bể nước chữa 
cháy). 

- Hệ thống hút khói, 
tăng áp. 

Có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi, 
phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tại Chương V 
của E-HSMT, các công việc đầy đủ theo hồ sơ 
thiết kế được duyệt, có thuyết minh kèm theo 
bản vẽ biện pháp thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp tổ chức thi công hoặc 
biện pháp tổ chức thi công không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp. 

Không 
đạt 

 


